
Phụ lục 3
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI CỦA CÁC XÃ ĐẾN 2020

TT Xã

Kết quả số TC đạt
năm 2019 Kế hoạch thực hiện năm 2020 Kết quả số TC ước đạt đến T12/2020 Số TC Tăng(+) giảm (-

) so với năm 2019

Tổng
 số

Gồm các
tiêu chí

Tổng
 số

Gồm các
tiêu chí

Tổng
 số Gồm các tiêu chí Tăng

1 Đăk Rơ Ông 10 1,3,4,5,7,8,12,15,16,19 15 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,18,19 11 1,3,4,5,7,8,12,13,15,16,19 +1(13)

2 Ngọk Lây 11 1,3,4,5,6,7,8,12,13,16,19 15 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,17,19 11 1,3,4,6,7,8,12,13,15,16,19 +1(15)

3 Tu Mơ Rông 9 1,3,4,5,8,12,15,16,19 14 1,3,4,5,6,7,8,9,12,15,16,17,18,19 13 1,3,4,5,6,7,8,12,13,15,16,17,19 +4(6,7,13,17)

4 Đăk Hà 9 1,3,4,5,8,12,16,17,19 13 1,3,4,5,6,8,7,9,12,16,17,18,19 11 1,3,4,5,6,7,8,12,13,16,17 +3(6,7,13)

5 Ngọk Yêu 10 1,3,4,5,7,8,12,15,16,19 14 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,15,16,18,19 14 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,19 +4(2,6,9,13)

6 Tê Xăng 8 1,3,4,8,12,15,16,19 12 1,2,3,4,8,9,12,13,15,16,18,19 13 1,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,19 +5(5,6,7,9,13)

7 Măng Ri 9 1,3,4,5,7,8,12,16,19 11 1,2,3,4,5,6,7,8,12,16,19 11 1,2,3,4,5,6,7,8,12,16,19 +2(2,6)

8 Đăk Tờ Kan 11 1,2,3,4,5,7,12,15,16,17,19 14 1,2,3,4,5,6,7,9,12,15,16,17,18,19 11 1,2,3,4,5,6,7,12,15,16,17 +1(6)

9 Đăk Sao 9 1,3,4,5,8,12,15,16,19 12 1,2,3,4,5,8,12,14,15,16,18,19 13 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,15,16,19 +4(2,6,7,13)

10 Đăk Na 9 1,3,4,5,7,8,12,16,19 12 1,3,4,5,6,7,8,12,16,17,18,19 10 1,3,4,5,6,7,8,12,16,19 +1(6)

11 Văn Xuôi 11 1,3,4,5,6,7,8,12,15,16,19 12 1,3,4,5,6,7,8,12,15,16,18,19 12 1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,15,16,19 +1(2)

Tổng cộng 106 144 130 +27

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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